Chương 1. Mạch điện một chiều

Chương 1. MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
· MỤC TIÊU: Sau khi học xong chương này học sinh thực hiện được:
· Trình bày được các khái niệm về mạch điện và kết cấu  của một mạch điện.

· Viết được các biểu thức: cường độ, mật độ dòng điện; điện áp; công suất; hiệu suất; điện trở, điện dẫn của dây dẫn; sức điện động, dòng điện, nội trở của các phương pháp đấu nguồn; năng lượng của cuộn dây và tụ điện.

· So sánh được các phương pháp đấu nguồn song song, nối tiếp, hỗn hợp từ đó chọn lựa được cách đấu để có bộ nguồn theo yêu cầu.

· Phân biệt được các chế độ làm việc của nguồn điện.
· Học sinh tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp và tìm hiểu mở mở rộng thêm ngoài lớp, phối hợp làm bài tập nhóm.
1.1. KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU
1.1.1. Khái niệm về mạch điện

1.1.1.1. Khái niệm
Mạch điện là tập hợp các thiết bị điện, điện tử được nối với nhau thành những vòng kín có dòng điện đi qua; trong đó xảy ra các quá trình truyền đạt, biến đổi năng lượng, … Mỗi phần tử trong mạch điện thực hiện một chức năng xác định được gọi là phần tử của mạch điện.
1.1.1.2. Phần tử nguồn 
Là thiết bị tạo ra điện năng cung cấp cho mạch điện hoạt động như pin, accu,…
1.1.1.3. Phần tử tải 
Là các thiết bị tiêu thụ điện năng. Ví dụ: đèn, bếp điện, động cơ,… 
1.1.2. Kết cấu chung của một mạch điện

1.1.2.1.  Cấu trúc của một mạch điện

Mạch điện thường  gồm các phần tử chính sau:
(  Nguồn điện
Nguồn điện là thiết bị dùng để biến đổi các dạng năng lượng khác như cơ năng, hóa năng, nhiệt năng,…thành điện năng. (Nói cách khác: nguồn điện là thiết bị dùng để duy trì hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn nhằm duy trì dòng điện trong vật dẫn)

(  Dây dẫn

Là thiết bị dùng để dẫn điện (truyền tải điện năng) từ nguồn đến tải (Phụ tải)

·  Điện dẫn là đại lượng đặc trưng cho khả năng dẫn điện của vật dẫn, ký hiệu g
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(1.01)      
Đơn vị tính điện dẫn là siemens (S):  1S = [image: image2.wmf]W
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     Vật có g càng lớn thì dẫn điện càng tốt. điện dẫn g phụ thuộc vào các yếu tố: 
· Tiết diện S (mm2) của vật dẫn
· Chiều dài l (m) của vật dẫn

· Điện dẫn suất ( (m/(. mm2) phụ thuộc vào vật liệu làm vật dẫn 

(  Phụ tải:

Phụ tải là thiết bị dùng để biến đổi điện năng thành các dạng năng lượng khác như cơ năng, nhiệt năng, quang năng,….
Ngoài các loại phần tử chính trên, trong mạch điện còn nhiều loại phần tử khác như: thiết bị điều khiển, bảo vệ, phần tử làm thay đổi áp và dòng, các bộ lọc, bộ khuếch đại …Trên mỗi phần tử có các đầu nối ra gọi là các cực dùng để nối với các phần tử khác trong mạch. Ví dụ: cuộn dây, tụ điện…là phần tử 2 cực; transistor là phần tử 3 cực v.v…
1.1.2.2. Kết cấu hình học của mạch điện
(  Nhánh: là phần đoạn mạch chỉ có 1 dòng điện duy nhất. Ký hiệu số nhánh là N 
(  Nút: là giao điểm của ba nhánh trở lên. Ký hiệu số nút là n
(  Mạch vòng: là tập hợp các nhánh tạo thành một vòng kín

(  Mắt lưới: là mạch vòng không chứa nhánh bên trong.  Ký hiệu là m 
Với một mạch điện bất kỳ, số nhánh được tính theo công thức: N = m + (n –1).

Ví dụ: Theo hình1. 01, ta có: * N = 3, gồm: nhánh 1: A–r1– E1–B, nhánh 2: A– r2– E2– B,   nhánh 3: A – R– B

     * n  = 2, gồm nút A, B


     * m = 2, gồm mạch vòng a và b
1.1.3. Các đại lượng của mạch điện
1.1.3.1. Dòng điện

(  Định nghĩa

         Dòng điện là dòng các điện tích chuyển dời có hướng dưới tác dụng của lực điện trường. Theo quy ước chiều dòng điện là chiều chuyển động của các điện tích dương (chiều đi từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp hơn ở mạch ngoài)
(  Điều kiện duy trì dòng điện

    
Điều kiện để duy trì dòng điện trong vật dẫn là phải duy trì được độ chênh lệch điện thế giữa 2 đầu của vật dẫn, tức là phải có một hiệu điện thế giữa 2 đầu vật dẫn (nghĩa là đặt một điện áp vào 2 đầu của vật dẫn).
(  Cường độ dòng điện

    
Cường độ dòng điện là đại lượng dùng để xác định độ lớn của dòng điện, được định nghĩa như sau: 

             ( Cường độ dòng điện là lượng điện tích qua tiết diện của dây dẫn trong một đơn vị thời gian (tính bằng giây: s)                 I = 
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(1.02)
I là cường độ dòng điện (A),  q là lượng điện tích (C), t là thời gian (s)

Vậy Ampère (A) chính là cường độ dòng điện mà mỗi giây có lượng điện tích 1 Culomb qua tiết diện dây dẫn.

1(KA) = 103(A),  1(A) = 10 3(mA) = 10 6((A)

(  Mật độ dòng điện

        Mật độ dòng điện là cường độ dòng điện qua một đơn vị tiết diện của vật dẫn 

Ký hiệu mật độ dòng điện là J.
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 (1.03)             
Trong đó:   I là cường độ dòng điện (A) 
                    





    
     S là tiết diện vật dẫn (mm2)  

    
                J là mật độ dòng điện (A/mm2)

(  Dòng điện một chiều

         Dòng điện một chiều là dòng điện có chiều và cường độ không đổi theo thời gian. Ký hiệu là I .
                                Hình 1.02 Dòng điện 1 chiều


                         
1.1.3.2. Điện áp
Điện áp đặc trưng cho khả năng tích lũy năng lượng của dòng điện. Ở mỗi điểm trên mạch điện luôn có một điện thế nhất định, do đó giữa hai điểm trên mạch điện luôn có một hiệu điện thế. 
Sự chênh lệch về điện thế giữa hai điểm trên mạch điện chính là hiệu điện thế (điện áp) giữa hai điểm đó.
Theo quy ước, chiều hiệu điện thế là chiều từ điện thế cao đến điện thế thấp hơn
UAB  = UA – UB





(1.04)
Đơn vị đo điện áp là Vôn (V)


1(KV) = 103 (V), 1(V) = 103 (mV) = 106 ((V)
1.1.3.3. Công (Điện năng)

(  Công của nguồn

Công của nguồn là số đo năng lượng chuyển hóa các dạng năng lượng khác (cơ năng, hóa năng, nhiệt năng…) thành điện năng. Ký hiệu là Af , được xác định bởi công thức:
                                  
Af   = E.q = E.I.t (Wh)




(1.05)
Trong đó E là Sđđ của nguồn, q là lượng điện tích qua nguồn, t là thời gian dòng điện tồn tại trong nguồn.

(  Công của tải 

Công của tải là số đo năng lượng chuyển hóa từ điện năng thành các dạng năng lượng khác. Ký hiệu là A, được xác định bởi công thức:                         


A   = U.I.t = I2.R.t =
[image: image5.wmf].t
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Theo định luật bảo toàn và biến đổi năng lượng: công Af  của nguồn sẽ cân bằng với công do dòng điện sinh ra ở tải (A) và công tổn hao trong toàn mạch ((A) 

                            
Af   = A + (A





(1.07)
Với: A là công sinh ra ở tải, (A là công tổn hao trong toàn mạch
1.1.3.4. Công suất

(  Công suất của nguồn 

Công suất của nguồn là công do nguồn sinh ra trong một đơn vị thời gian. Ký hiệu công suất của nguồn là Pf - được xác định bởi công thức: 
                                 

 Pf   = [image: image6.wmf]t
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(1.08)
(  Công suất của tải

Công suất của tải là công do tải sinh ra trong một đơn vị thời gian. (Nói cách khác công suất của tải là tốc độ biến đổi của điện năng theo thời gian)
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(1.09)
Trong biểu thức trên, nếu P = 1(W), t = 1 giờ thì A = 1(W.h)

Vậy: Oat –giờ (Wh) là công do dòng điện sinh ra trên một đoạn mạch có công suất 1(W) trong thời gian 1 giờ.

1 jun = 1 (W.s) = 0,24 calo

(  Quan hệ giữa công suất nguồn và công suất của dòng điện trong toàn mạch








   Hình 1.03
Từ biểu thức của định luật Ohm trong toàn mạch (Hình 1.03), ta có:




 
E   =   U + Ud + Uo
Nếu nhân cả hai vế của biểu thức trên với I trong toàn mạch, thì:




 
I.E =   I.U + I.Ud + I.Uo
           


Hay
Pf  =   P   +  Pd   +  Po 




(1.10)
P là công suất của dòng điện trên tải R
Pd là công suất của dòng điện trên dây dẫn 

Po là công suất của dòng trên nội trở của nguồn điện.

  Đặt:  P + Pd + Po = (P là tổng công suất của dòng điện trên toàn mạch, ta có:

                                 Pf  = (P       

Vậy: trong một mạch điện kín, công suất do nguồn phát ra bằng tổng công suất của dòng điện trên toàn mạch.

Tổng quát hơn có thể phát biểu thành định luật bảo toàn và biến hóa năng lượng cho mạch điện như sau:

“Trong một mạch điện kín, tổng công suất phát của các nguồn bằng tổng công suất tiêu thụ trên các phụ tải và công suất tổn hao trong mạch”





(Pf = (P + (P(





(1.11)
Với:
(Pf là tổng công suất các nguồn có trong mạch

(P  là tổng công suất tiêu thụ của các tải

(P( là tổng công suất tổn hao trong các nguồn và trên dây dẫn
1.1.3.5. Hiệu suất

Hiệu suất của mạch điện là tỷ số giữa công suất có ích (công suất tiêu thụ của tải) và công suất của nguồn phát ra tính theo phần trăm, ký hiệu là (.
Trong một mạch điện kín công suất do nguồn phát ra không hoàn toàn cung cấp cho tải tiêu thụ mà bao giờ cũng bị tiêu hao một phần trên nội trở của nguồn, tiêu hao trên dây dẫn và được gọi chung là công suất tổn hao của mạch. Phần công suất còn lại cung cấp cho tải được gọi là công suất có ích của mạch.
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(1.12)
1.2. CÁC PHẦN TỬ CỦA MẠCH ĐIỆN

1.2.1.  Phần tử nguồn 
1.2.1.1. Sức điện động của nguồn điện

Đặc trưng cho khả năng sinh công của nguồn điện là sức điện động E của nguồn. Sức điện động của nguồn được định nghĩa như sau:

Sức điện động của nguồn là đại lượng được đo bằng tỷ số giữa công do nguồn sinh ra khi làm dịch chuyển các điện tích qua nguồn và các điện tích đó.     

                              

E = [image: image9.wmf]q
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Với:  Ang là công của nguồn (J), q là lượng điện tích qua nguồn (C)

Giá trị sức điện động của một nguồn điện xác định được đo bằng giá trị điện áp giữa 2 cực của nguồn khi mạch ngoài bị hở. Ngoài ra, mỗi nguồn điện còn có một điện trở được gọi là điện trở trong (nội trở) r0 cuả nguồn. 

1.2.1.2. Phân loại nguồn 

(  Phân loại nguồn theo dạng năng lượng biến đổi thành điện:

· Nguồn hóa năng: pin, accu, ...

· Nguồn cơ năng: các máy phát điện của các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, điện nguyên tử, …

· Nguồn nhiệt năng: cặp nhiệt điện

· Nguồn quang năng: pin quang điện

(  Phân loại nguồn theo loại dòng điện
· Nguồn một chiều: pin, accu, pin mặt trời, máy phát điện một chiều,…
· Nguồn xoay chiều; một pha, ba pha
(  Phân loại nguồn theo kiểu nguồn độc lập 
· Nguồn áp 
Sơ đồ nguồn áp thường dùng để biểu diễn các nguồn có nội trở ro nhỏ. Mỗi nguồn điện thực được thay thế tương đương bởi hai thành phần: 
· Thành phần chủ động là nguồn sức điện động E (chính là sức điện động của nguồn thực) có chiều hướng từ cực (–) đến cực (+) của nguồn (bên trong nguồn) và có điện trở coi như bằng 0. 
· Thành phần thụ động là điện trở ro (chính là nội trở của nguồn thực) được mắc nối tiếp với nguồn sđđ E.                                                                   




            

        Hình 1.04  Sơ đồ nguồn áp
                   Hình 1.05  Sơ đồ nguồn dòng
· Nguồn dòng 

Sơ đồ nguồn dòng thường dùng để biểu diễn các nguồn có nội trở ro khá lớn và sức điện động E. Nguồn điện thực E và ro được thay thế tương đương bởi 2 thành phần: 

· Thành phần chủ động là nguồn dòng, ký hiệu là IN có chiều cùng với chiều của sức điện động E với nội trở r0 vô cùng lớn. 

· Thành phần thụ động ro mắc song song với nguồn dòng (song song với tải)



Io  =  IN    nên U12 = Ioro = IN .ro = [image: image10.wmf]o
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1.2.1.3. Các phương pháp đấu nguồn một chiều
(  Đấu nối tiếp các nguồn thành bộ 
 Gọi Eo, ro là sức điện động và điện trở trong của mỗi phần tử nguồn, Io là dòng qua mỗi phần tử. 
·  Đặc điểm của bộ nguồn đấu n phần tử nối tiếp: 

· Sức điện động Ebộ của cả bộ nguồn:           Ebộ =  n. Eo
· Điện trở trong của bộ nguồn:    

 robộ =  n. ro


(1.15)
· Dòng điện qua bộ nguồn:          

 Ibộ   =  Io 
·  Vậy cách đấu này được áp dụng khi điện áp      
yêu cầu cung cấp lớn hơn sức điện động của một phần tử nguồn.         
(  Đấu song song các nguồn thành bộ                   
·  Đặc điểm của bộ nguồn đấu m phần tử song song:     
· Sức điện động của bộ nguồn                       Ebộ  =  Eo          

       
· Điện trở trong của bộ nguồn:      

 robộ  =  [image: image11.wmf]m
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· Dòng của cả bộ nguồn                 

  Ibộ   =  m.Io 




·  Vậy áp dụng cách đấu này khi dòng  yêu cầu cung cấp lớn hơn dòng của mỗi phần tử nguồn
                                Hình 1.07




    Hình 1.08
(  Đấu hỗn hợp các nguồn thành bộ

·  Áp dụng đấu hỗn hợp các nguồn thành bộ khi dòng yêu cầu (Iyc​)  và áp yêu cầu    (Uyc​) cung cấp đều lớn hơn dòng và sức điện động của mỗi phần tử nguồn.

·  Đặc điểm của bộ nguồn đấu hỗn hợp: 
· Sức điện động của bộ nguồn                
     Ebộ = n.Eo ( Uyc 
· Điện trở trong của bộ nguồn:    

     robộ = [image: image12.wmf]m

nr

o




(1.17)
· Dòng của cả bộ nguồn               

     Ibộ    =  m.Io ( Iyc  


           Trong đó: n là số nguồn đấu nối tiếp của mỗi nhánh, m là số nhánh mắc song song
· Bài tập áp dụng: Để cung cấp điện cho một tải có điện áp là 65(V), dòng điện 5(A) người ta dùng các acquy có sđđ mỗi phần tử của acquy là 3(V); nội trở của phần tử là 0,02((), dòng điện phóng cho phép lớn nhất của một phần tử là 1(A). Hãy xác định cách đấu các acquy để có bộ nguồn theo yêu cầu, xác định số phần tử acquy của bộ nguồn và nội trở của cả bộ nguồn đó?

Giải
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= 65(V), 
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I

= 5(A), 
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= 3(V), 
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I

= 1(A),  ro = 0,02(() 

Ta thấy 
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, 
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 đều vượt quá 
[image: image19.wmf]Eo

, 
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I

 nên cần đấu bộ nguồn theo cách đấu hỗn hợp

Theo đặc điểm cách đấu bộ nguồn hỗn hợp ta tính được:

 –  Số phần tử nguồn nối tiếp trong một nhánh:

 n =  
[image: image21.wmf]3

65

Eo

Uyc

=

  =  21, 66 = 22(phần tử)

 –  Số nhánh mắc song song:

m =  
[image: image22.wmf]1
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I

I
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o

yc

    =  5(nhánh) 

· Số phần tử acquy của cả bộ nguồn:  22(phần tử) ( 5(nhánh) = 110(phần tử)

Nội trở của bộ nguồn: robộ = 
[image: image23.wmf]02
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1.2.1.4.  Các chế độ làm việc của nguồn điện

( Chế độ máy phát điện 
Nguồn sức điện động E có nội trở ro cung cấp điện cho tải R qua đường dây có điện trở Rd = 0. Theo định luật Ohm cho toàn mạch, dòng điện do nguồn E phát ra là:
 
I   = 
[image: image24.wmf]o
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(1.18)            


E  =  U  + Uo                                                                                      

U12= E  – Uo  (U12 là điện áp giữa 2 cực của nguồn, 

                 U0 là sụt áp trên nội trở của nguồn )
        Hình 1.09 Nguồn ở chế độ máy phát   
·  Ở chế độ máy phát điện: điện áp trên 2 cực của nguồn bằng hiệu giữa sức điện động và sụt áp trên nội trở của nguồn.  Dòng điện trong mạch cùng chiều với chiều của sức điện động. 
·  Hiệu suất của nguồn là tỉ số giữa công suất có ích và công suất phát ra của nguồn. Ký hiệu là (F.
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(1.19)
( Chế độ tiêu thụ điện 

Nguồn sức điện động E, nội trở r0 được đặt vào một nguồn điện áp U có U > E thì nguồn sức điện động E sẽ làm việc ở chế độ vật tiêu thụ điện. Nguồn sức điện động lúc này không phát năng lượng mà tiếp nhận năng lượng và sức điện động của nguồn lúc này được gọi là sức phản điện. 

Vì vậy có: 

U = E + I.ro  hay  U – E = Iro



(1.20)
Ta tính được các loại công suất trong mạch như sau:

 – Công suất do nguồn điện áp U cung cấp: 

Pf = U.I
 – Công suất do nguồn sức điện động E tiếp nhận:  Pft = E.I


(1.21)
 – Công suất tổn hao trong nguồn E:         
        (Po = I2.ro
· Ở chế độ vật tiêu thụ điện: điện áp trên 2 cực 
của nguồn cung cấp bằng tổng sức điện động 
và sụt áp trên nội trở của nguồn.  Dòng điện 
trong mạch ngược chiều với sức điện động 
của nguồn thu.


 







Hình 1.10 Nguồn ở chế độ tiêu thụ
· Hiệu suất của nguồn ở chế độ vật tiêu thụ điện:
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(1.22)                                                                    
1.2.3.  Phần tử tải
1.2.3.2. Điện trở 
Là phần tử cơ bản của mạch điện - đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện của vật dẫn, ký hiệu R.  Vậy điện trở R chính là nghịch đảo của điện dẫn g, ta có: 
R = 
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(1.23) 

Hình 1.11
Lượng nghịch đảo của điện dẫn suất ( được gọi là điện trở suất ((rô) của vật dẫn: ( = [image: image29.wmf]g

1

((.mm2/m).
·   Sự phụ thuộc của điện trở vào nhiệt độ

Với vật dẫn bằng kim loại, khi nhiệt độ kim loại tăng thì điện trở của kim loại cũng tăng. Sự phụ thuộc của điện trở kim loại vào nhiệt độ được xác định bằng biểu thức:

RRN = Ro [1 + ( ((  – (o)] (()



(1.24)
Trong đó: 
· Ro (() là điện trở của kim loại ở nhiệt độ ban đầu (o(nhiệt độ môi trường).

· ( ((/0C) là hệ số nhiệt điện trở của vật liệu  

· RRN (() là điện trở của kim loại ở nhiệt độ đang xét (
1.2.3.3.  Cuộn dây

Là phần tử cơ bản của mạch điện, nó đặc trưng cho hiện tượng tích phóng năng lượng từ trường. Cuộn dây khi có dòng điện i qua sẽ tạo ra một năng lượng tích lũy dưới dạng từ trường. Năng lượng đó được tính theo công thức: 





W  = 
[image: image30.wmf]2
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(1.25)
Trong đó:  W(J) là năng lượng, L(H) là hệ số tự cảm, I(A) là dòng điện 




Vậy: Năng lượng tích lũy vào cuộn dây tỉ lệ với hệ số tự cảm của cuộn dây và bình phương của dòng điện qua cuộn dây.

 Quan hệ giữa dòng và áp trên hai cực cuộn dây là: 
uL = 
[image: image31.wmf]dt
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L
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1.2.3.4.  Tụ điện

Là phần tử cơ bản của mạch điện - đặc trưng cho hiện tượng tích phóng năng lượng điện trường

Xét mạch chỉ gồm phần tử lý tưởng là tụ có điện dung C, tổn hao không đáng kể: 

Nếu đặt vào 2 đầu tụ C một điện áp uC thì tụ C sẽ được nạp điện tích q trên bản cực của tụ  q = C.uC 
Nếu điện áp uC  biến thiên sẽ có dòng ic qua tụ:





ic = 
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(1.27)      

Năng lượng tích lũy trong điện trường của tụ điện
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Vậy: Năng lượng tích lũy vào tụ điện tỉ lệ với điện dung C của tụ điện và bình phương của điện áp trên 2 đầu tụ.

((
[image: image34.jpg]



ÔN TẬP CHƯƠNG 1
I. CÂU HỎI
1. Định nghĩa cường độ dòng điện, mật độ dòng điện. Nêu điều kiện để duy trì dòng điện trong vật dẫn.
2. Trình bày các khái niệm về kết cấu chung và kết cấu hình học của một mạch điện. 

3. Trình bày đặc điểm của các phần tử của mạch điện.

4. Liệt kê các loại nguồn điện. Phân biệt nguồn áp và nguồn dòng
5. Trình bày các cách đấu nguồn thành bộ và đặc điểm, các thông số của các bộ nguồn? Cho ví dụ minh họa thực tế

II.  BÀI TẬP

1. Bộ nguồn gồm 6 pin được mắc như hình vẽ

mỗi pin có E0 = 2,5V, r0 = 0,6 (. Tính Eb, rb. 
Đáp số:  Eb = 5V, Rb = 0.4( 
2. Bộ nguồn gồm 4 pin đấu nối tiếp, mỗi pin có E0 = 1,5V và r0 = 0,1( cấp điện cho tải  tiêu thụ có điện trở 5,6(. Tìm dòng điện trong mạch, điện áp của bộ nguồn
Đáp số:  I = 4,8A, Rd = 0,58( 
3. Một động cơ hoạt động qua đường dây dẫn bằng đồng tiết diện dây  2,4 mm2, mật độ dòng điện là 2A/mm2, chiều dài dây là 80m. Cho (cn= 0,0175((mm2/m). Tính dòng định mức cho phép của động cơ qua dây dẫn, điện trở dây dẫn.
Đáp số:  I = 4,8A, Rd = 0,58( 

4. Trước khi khởi động động cơ, chỉ số của công tơ điện là 0852, sau thời gian làm việc 8 giờ, động cơ dừng lại chỉ số của công tơ là 0892. Công suất cơ của động cơ là bao nhiêu nếu hiệu suất của động cơ là 60%.
5.  Cho mạch như hình vẽ với E = 60V, ro = 1(, Rd = 2(,
R = 17(, I = 3A. Tính:

a. Công suất: của nguồn, trên tải R 

b. Công suất tổn hao trên toàn mạch

c. Hiệu suất của mạch
Đáp số:  Pn = 180W; PR = 153W, Pth = 27W

     (  = 85%

6. Cho mạch như hình vẽ với  R1 = 3R2 , Ampe kế chỉ 1,2 A. Tìm IR1, IR2 

                                             

 Đáp số:  IR1 = 0,3A, IR2 = 0.9A
7. Xác định điện trở của một dây nhôm dài 1 (km), tiết diện 5 (mm2) ở nhiệt độ –5o C. Biết (Al = 0,029 (mm2/m và hệ số nhiệt điện trở ( = 0,004.    

    Đáp số: r –5 = 5,22 (()

8. Cho 2 dây dẫn tròn có cùng chiều dài, cùng chất liệu, dây thứ nhất có đường kính bằng 2 lần  đường kính dây thứ hai. Hai dây đấu song song và đặt vào nguồn một  chiều. Gọi I1 , I2 là cường độ dòng điện qua mỗi dây. Tìm  I1 /  I2. Nhận xét.
9. Cho đoạn mạch như hình vẽ. Biết  R1 = 3R2, P1= 10W. Tìm P2  
Đáp số:  P2 = 30W 
10. Tải có điện trở R = 1000(() mắc vào nguồn có Sđđ E = 10(V), ro = 0,5(() qua đường dây dài 2(m). Biết dây dẫn bằng đồng, xác định đường kính của dây để dòng điện tải không quá 0,8(A).

11. Cho đoạn mạch như hình vẽ.. Biết  R2 = 4R1, công suất tiêu thụ trên tải R2 là P2=20W. Tìm P1 
Đáp số:  P1 = 5W 
12. Có n nguồn điện, Sđđ E= 10 (V), điện trở trong r= 35(() dùng cung cấp cho tải một dòng điện 0,2(A). Biết điện trở tải là R= 45((). Xác định trị số của n trong trường hợp:

a) Các nguồn đấu nối tiếp?

b) Các nguồn đấu song song?                          
    Đáp số: a) n = 3            b) n = 7

13. Một bếp điện dùng điện 220V có 2 dây xoắn điện trở giống nhau R. Khi chỉ dùng một trong 2 dây xoắn thì công suất tỏa nhiệt là 200W. Hãy xác định công suất tỏa nhiệt của bếp khi dùng 2 dây xoắn mắc song song vào nguồn điện 220V.        
14. Một bóng đèn có công suất 75W mắc vào lưới điện 220V và chiếu sáng trong 3 giờ. Hãy xác định dòng điện qua đèn và lượng điện năng tiêu hao.

Đáp số:  I = 0.34A, A = 225Wh
15. Một ấm đun nước có công suất là P = 1000 W. Mỗi ngày hoạt động 4giờ. Vậy trong mỗi tháng phải trả tiền điện là bao nhiêu. Biết giá điện là 1500 đồng/KWh (Tính 1 tháng 30 ngày)

Đáp số: 180.000đ 
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